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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 
 

1/. Tài liệu phát triển, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán 
bộ nữ cấp cơ sở trong hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số / Hội Liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 131tr.; 27cm 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến chuyển đổi số và vai trò 
của chuyển đổi số đối với cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số, kỹ năng tương tác tài liệu 
trực tiếp, khai thác ứng dụng trên thiết bị di động, kỹ năng lưu trữ dữ liệu và giao 
tiếp trên môi trường mạng cho cán bộ nữ vùng dân tộc thiểu số. 

+ Môn loại: 005.3 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22450 
- Phòng Mượn: MD 10396 
 
2/. Bộ kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin phiên bản 2.0 = IS-BOK 2.0 - 

Information security body of knowledge / Biên soạn: Alex Lim Wee Meng, Steven 
Wong Kai Juan, Samson Yeow; Phạm Duy Trung dịch; H.đ.: Nguyễn Thành Hưng, 
Vũ Quốc Khánh.... - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 461tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày 6 lĩnh vực cốt lõi: Quản trị và quản lý; An toàn vật lý, đảm 
bảo hoạt động liên tục và kiểm toán; Kiến trúc và kỹ thuật đảm bảo an toàn; An toàn 
vận hành và cơ sở hạ tầng; An toàn phần mềm; Phòng thủ không gian mạng. Ngoài 
ra, đề cập đến an toàn đám mây, hệ thống điều khiển công nghiệp... 

+ Môn loại: 005.8 / B450K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22476 
- Phòng Mượn: MD 10403-10404 
 
3/. Canva cấp tốc / Biên soạn: Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre, team 

CEUS. - H.: Hà Nội, 2024. - 108tr.: Minh hoạ; 19x13cm 
Tóm tắt: Giới thiệu về Canva, hướng dẫn sử dụng giao diện Canva, tạo thiết kế, 

thêm và chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng các yếu tố thiết kế, sử dụng màu sắc và phông 
chữ, sắp xếp và căn chỉnh, xuất file. 

+ Môn loại: 006.6 / C107C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DN 3373 
- Phòng Mượn: MD 10411 
 
4/. PHẠM PHI THƯỜNG. Ký ức không phai: Bút kí / Phạm Phi Thường. - H.: 

Văn học, 2025. - 241tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tóm tắt về sự nghiệp của nhà báo Phạm Phi Thường và những bài báo 

ông đăng trên các trang báo từ giữa thập niên 1980 đến thập niên 1990. 
+ Môn loại: 070.4 / K600Ư 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63594 
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150. TÂM LÝ HỌC 
 
5/. Phát triển cảm xúc tích cực và sức khoẻ tâm thần của con người trong xã hội 

hiện đại / Hoàng Mộc Lan, Trịnh Thị Linh, Ngô Mai Trang, Nguyễn Lan Nguyên.  
H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 515tr.; 2024 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về cảm xúc tích cực và sức khoẻ tâm thần 
của con người. Phân tích sự phát triển cảm xúc của con người trong xã hội hiện đại. 

+ Môn loại: 152.4 / PH110TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63597 
- Phòng Mượn: MA 28860-28861 

 
300. KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC & NHÂN LOẠI HỌC 

 
6/. NGUYỄN XUÂN TUẤN. Con đường tương lai / Nguyễn Xuân Tuấn. - H.: 

Thể thao và Du lịch, 2025. - 24cm 
T.1. - 990tr. 
Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực nhằm đưa ra giải pháp thiết thực 

cho cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Nhấn mạnh bảo tồn và phát huy giá trị văn 
hoá tín ngưỡng, gìn giữ di sản dân tộc. Làm rõ các vấn đề cốt yếu cho phát triển bền 
vững và định hướng quốc gia, cung cấp chiến lược và giải pháp cụ thể cho Việt Nam, 
đồng thời đề xuất hướng đi mới cho tương lai. 

+ Môn loại: 303.4809597 / C430Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22457 
 
7/. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN. Xây dựng chuẩn mực văn hoá ứng xử của 

thanh niên Việt Nam trên không gian mạng hiện nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Thị Thu Huyền, Đào Anh Tuấn đồng chủ biên, Nguyễn Thị Mai Phương,... - H.: Lý 
luận Chính trị, 2024. - 192tr.; 21cm 

ĐTTS: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng, rút ra bài học 
kinh nghiệm về chuẩn mực văn hoá và xây dựng chuẩn mực ứng xử của thanh niên 
Việt Nam trên không gian mạng. Đồng thời đề xuất quan điểm và giải pháp nâng cao 
chất lượng việc xây dựng những chuẩn mực này trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 305.235 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63603 
 
8/. Tài liệu phát huy giá trị tốt đẹp trong văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo góp phần 

thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 87tr.; 27cm 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Khảo sát thực trạng văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam, cùng với quan điểm, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về vấn đề này. Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm phát huy các giá trị 
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văn hoá tốt đẹp, xoá bỏ những phong tục không còn phù hợp để thúc đẩy bình đẳng 
giới. 

+ Môn loại: 305.3 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22452 
- Phòng Mượn: MA 28826-28827 
 
9/. Tài liệu hướng dẫn giám sát và đánh giá về bình đẳng giới trong các chương 

trình, dự án: Dành cho cán bộ Hội LHPN cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện / 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 126tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về khuôn mẫu và bất bình đẳng giới, phân tích giới, xây 

dựng chỉ số giám sát và đánh giá bình đẳng giới, phân tích các bên liên quan và nguồn 
thông tin, thu thập thông tin giám sát và đánh giá giới trên thực tế. 

+ Môn loại: 305.3 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22451 
- Phòng Mượn: MA 28824-28825 
 
10/. Tài liệu tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng vận động nâng cao nhận thức 

cho phụ nữ dân tộc thiểu số theo tôn giáo: Dành cho cán bộ Hội LHPN cấp TW và 
cấp tỉnh làm công tác vận động phụ nữ tại địa bàn DTTS, miền núi có đặc trưng tôn 
giáo / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 111tr.; 27cm 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo và phân tích công 
tác vận động phụ nữ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Làm rõ quan điểm, chính 
sách của Đảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chỉ ra những vấn đề 
cần quan tâm, cách phòng chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, giới thiệu các mô 
hình hiệu quả trong việc thu hút phụ nữ tham gia hoạt động Hội. 

+ Môn loại: 305.48 / T103L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22453 
- Phòng Mượn: MA 28828-28829 
 
11/. JOHNSON, PAUL. Lịch sử Do Thái / Paul Johnson; Đặng Việt Minh dịch; 

Võ Minh Tuấn hiệu đính. - H.: Dân trí, 2020. - 890tr.; 24cm 
Tên sách bằng tiếng Anh: A history of the Jews 
Tóm tắt: Sách mô tả một chuỗi lịch sử của người Do Thái từ những sự kiện chi 

tiết đến những đỉnh điểm của thảm hoạ. Về văn hoá truyền thống và con người Do 
Thái. Nhà sử học chứng tỏ người Do Thái vĩ đại mà còn đặc biệt thích ứng khi những 
biến động ập tới đất nước họ một cách khéo léo và thông minh. 

+ Môn loại: 305.892 / L302S 
- Phòng Mượn: MA 28833 
 
12/. PHẠM HUY ĐẰNG. Làng Cơ Tu ở Quảng Nam / Phạm Huy Đằng. - H.: 

Văn hoá dân tộc, 2024. - 107tr.: Ảnh; 25cm 
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Tóm tắt: Tập ảnh giới thiệu vài nét về dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam, phác hoạ 
văn hoá làng, nghệ thuật, kiến trúc, công việc và lễ hội dân gian ở làng Cơ Tu. 

+ Môn loại: 305.89593 / L106C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22455 
- Phòng Mượn: MA 28831-28832 
 
13/. HÀ MINH ĐỨC. Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với 

nhiều loại hình nghệ thuật phong phú / Hà Minh Đức. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  
447tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu nền văn hoá, văn nghệ đậm bản sắc dân tộc với nhiều loại 

hình nghệ thuật phong phú và tìm hiểu một số vấn đề lý luận về văn hoá, văn nghệ. 
+ Môn loại: 306.09597 / M458N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63660 
- Phòng Mượn: MA 28882 
 
14/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Đường lối văn nghệ của Đảng và lý luận, thực 

tiễn nghệ thuật / Nguyễn Ngọc Thiện. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 415tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm các bài chuyên luận về Đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng 

Cộng sản Việt Nam và những tiểu luận - phê bình về các vấn đề văn hoá, văn nghệ 
đương đại của tác giả từ 2015 đến giữa 2020. 

+ Môn loại: 306.409597 / Đ561L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63637 
- Phòng Mượn: MA 28880 
 
15/. NGUYỄN NHẬT QUANG. Đô thị thông minh - Đô thị của tương lai / 

Nguyễn Nhật Quang, Phạm Duy Trung. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. 
187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đô thị thông minh, cấu trúc và thành phần, xu 
hướng và các thách thức của đô thị thông minh đang đối mặt cũng như thực trạng 
phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế 
giới, từ đó đưa ra một số giải pháp xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 307.7609597 / Đ450TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63593 

 
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

 
 
16/. LÊ MINH QUÂN. Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở 

Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Lê Minh Quân chủ biên, Nguyễn Thị Tuyết 
Mai. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2025. - 364tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế, đổi mới 
chính trị trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam và sự phát triển nhận thức lý luận. Thực 
tiễn giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị và giải pháp nhằm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 08/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

7 
 

giải quyết hiệu quả mối quan hệ trên. Tham chiếu kinh nghiệm quốc tế về giải quyết 
mối quan hệ giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị. 

+ Môn loại: 320.9597 / M452QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63606 
- Phòng Mượn: MA 28868-28869 
 
17/. PHẠM NGỌC HUYỀN. Ứng dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động 

của Chính phủ / Phạm Ngọc Huyền. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 238tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Phân tích và làm rõ cơ sở khoa học về tổ chức và hoạt động của Chính 
phủ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, chỉ ra vai trò, nguyên tắc, tiêu chí của việc ứng 
dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Nghiên cứu nền tảng 
Low-Code và điều kiện ứng dụng trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Làm rõ 
một số vấn đề về phát triển Chính phủ số trong quản trị nhà nước hiện đại. Đề xuất 
quan điểm, mục tiêu và một số giải pháp phát triển nền tảng số trong tổ chức và hoạt 
động của Chính phủ. 

+ Môn loại: 321.009597 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22460 
 
18/. TRẦN ĐÌNH HUỲNH. Giữ vững một niềm tin / Trần Đình Huỳnh. - H.: 

Lý luận Chính trị, 2024. - 532tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu với chủ đề liên quan trực tiếp đến bảo 

vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Đấu tranh trực diện với những 
quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; đấu 
tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, văn hoá... 
của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

+ Môn loại: 324.2597075 / GI-550V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63614 
 
19/. NGỌ DUY HIẾU. Sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn trong 

các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước / Ngọ Duy Hiếu chủ biên. - H.: Lao Động, 
2024. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập đến nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức 
Công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên bình diện thực tiễn 
và cụ thể. 

+ Môn loại: 324.2597075 / S550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63612 
- Phòng Mượn: MH 15055-15056 
 
20/. NHỊ LÊ. Về cuộc đấu tranh và phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay / Nhị 

Lê. - H.: Lý luận Chính trị, 2024. - 488tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày về quy mô, mức độ và tính chất của cuộc đấu tranh và phát 

triển tư tưởng, lý luận; kiên định, độc lập, chủ động đấu tranh và phát triển sáng tạo 
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tư tưởng, lý luận hiện nay; thách thức, yêu cầu với cuộc đấu tranh, phát triển tư tưởng, 
lý luận ngang tầm và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V250C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63613 
 
21/. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Khánh (2005-2025). - Cần Thơ: Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Mỹ Khánh, 2025. - 143tr.: Hình ảnh, bảng; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phong Điền. Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Khánh 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Mỹ Khánh huyện Phong 

Điền trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh theo 
hướng nông thôn mới giai đoạn 2005-2025. 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3207-3208 
 
22/. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thới (2005-2025). - Cần Thơ: Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Tân Thới, 2025. - 143tr.: Hình ảnh; 21cm 
ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phong Điền. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thới 
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử của Đảng bộ xã Mỹ Khánh huyện Phong 

Điền trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh theo 
hướng nông thôn mới giai đoạn 2005-2025. 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3205-3206 
 
23/. Lịch sử Đảng bộ huyện Phong Điền (2004-2024). - Cần Thơ: Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện Phong Điền, 2023. - 182tr.: Hình ảnh, bảng; 24cm 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong 

Điền 
Tóm tắt: Trình bày về vùng đất, con người, truyền thống văn hoá và truyền 

thống đấu tranh cách mạng của huyện Phong Điền. Bối cảnh thành lập và quá trình 
ổn định, phát triển của huyện Phong Điền (2004-2015). Quá trình xây dựng và phát 
triển đô thị sinh thái của Đảng bộ huyện Phong Điền (2015-2024). 

+ Môn loại: 324.25970755 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22456 
- Phòng Mượn: MH 15054 
 
24/. TRẦN TRUNG TÌNH. Liên kết toàn cầu: Thông tin đối ngoại trong thời 

đại số / Trần Trung Tình (chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường, Trương Vĩnh Bình,...    
H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 345tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về liên kết toàn cầu và thông tin đối ngoại; Các công cụ 
thông tin đối ngoại hiện đại; Liên kết toàn cầu thông qua thông tin đối ngoại; Thách 
thức và cơ hội trong việc xây dựng liên kết toàn cầu qua thông tin đối ngoại; Tương 
lai của thông tin đối ngoại và liên kết toàn cầu. 

+ Môn loại: 327.597 / L305K 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63592 
- Phòng Mượn: MA 28854-28855 
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25/. NGUYỄN THỊ THUÝ. Quan hệ đặc biệt Việt Nam với Lào, Campuchia, 
Cuba từ năm 2010 đến nay: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuý chủ biên, Nguyễn 
Thị Quế, Đinh Đức Duy,... - H.: Lý luận Chính trị, 2024. - 368tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích thực trạng và đưa ra giải pháp về quan hệ đặc biệt Việt Nam 
với Lào, Campuchia và Cuba giai đoạn 2010-2024. Triển vọng và một số khuyến 
nghị tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và Cuba trong giai 
đoạn này. 

+ Môn loại: 327.597 / QU105H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63604 

 
330. KINH TẾ HỌC 

 
26/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Kinh tế số ảnh hưởng tới năng suất lao động và 

dịch chuyển cơ cấu kinh tế tại Việt Nam / Đặng Thị Việt Đức chủ biên, Đặng Phong 
Nguyên. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 194tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày ảnh hưởng của công nghệ số tới năng suất lao động doanh 
nghiệp Việt Nam; phân tích tác động của kinh tế số tới dịch chuyển cơ cấu kinh tế và 
năng suất lao động; một số đề xuất về chuyển đổi số nhằm phát triển kinh tế Việt 
Nam trong giai đoạn tới. 

+ Môn loại: 330.0285 / K312T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63621 
 
27/. NGUYỄN NGỌC QUÝ. Năng lực cần thiết của người lao động trong nền 

kinh tế số / Nguyễn Ngọc Quý. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 374tr.; 21cm 
Tóm tắt: Khái quát về kinh tế số. Thị trường lao động và người lao động trong 

nền kinh tế số. Khái quát về năng lực làm việc. Năng lực làm việc của người lao động 
và phương pháp phát triển năng lực làm việc cho người lao động. 

+ Môn loại: 331.11 / N116L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63607 
- Phòng Mượn: MA 28870-28871 
 
28/. Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới / 

Nguyễn Đình Khang, Lê Thị Thuý, Phạm Thị Thành.... - H.: Lao động, 2024. - 347tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về cơ sở lý luận, pháp lý về đổi mới tổ chức và hoạt 
động Công đoàn trong tình hình mới; thực trạng, những vấn đề đặt ra và kiến nghị 
đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 331.8709597 / Đ452M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63589 
- Phòng Mượn: MA 28848-28849 
 
29/. DƯƠNG THANH NGHỊ. Môi trường biển Hải Phòng / Dương Thanh Nghị 

chủ biên; Đặng Hoài Nhơn, Cao Thị Thu Trang.... - H.: Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, 2024. - 330tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi : Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát 
triển kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường biển 
vùng bờ Hải Phòng; nêu đặc điểm, đánh giá chất lượng và những vấn đề nổi bật về 
môi trường không khí, môi trường nước biển ven bờ, môi trường trầm tích biển, môi 
trường sinh vật và hệ sinh thái biển ven bờ của Hải Phòng; phân tích thực trạng quản 
lý và định hướng giải pháp tổng thể bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo 
Hải Phòng. 

+ Môn loại: 333.910959735 / M452TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22461 
- Phòng Mượn: MA 28834-28835 
 
30/. MẠCH QUANG THẮNG. Hồ Chí Minh giải phóng, phát triển trong cuộc 

sống hiện nay: Sách chuyên khảo / Mạch Quang Thắng. - H.: Lý luận Chính trị, 2024.  
340tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình Hồ Chí Minh tìm kiếm mục tiêu và con đường 
phát triển mới cho đất nước, vận dụng và phát triển lý luận thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội vào thực tiễn Việt Nam. Xây dựng con người Việt Nam trong sự giải 
phóng và phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cùng những 
nỗ lực bảo tồn sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63602 
 
31/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc 

đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp ở Cần thơ hiện nay / Nguyễn Ngọc Tâm, Ngô 
Anh Tín, Hà Thanh Toàn, Nguyễn Tiến Dũng,... - Cần thơ: Ban Tuyên giáo Thành 
uỷ, 2022. - 255tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành uỷ. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Trình bày các tham luận trong hội nghị về khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo trong thúc đẩy chuyển đổi số; thực tiễn; giải pháp, kiến nghị đẩy mạnh 
phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh 
vực nông nghiệp ở Cần Thơ. 

+ Môn loại: 338.10959793 / K600Y 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3199 
 
32/. Quản lý điểm đến du lịch Việt Nam: Quan điểm phát triển bền vững và lợi 

thế cạnh tranh / Phí Thị Linh Giang, Vũ Nam, Đặng Thị Phương Anh, Phạm Hương 
Trang. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 364tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về quản lý điểm đến du lịch; công cụ nghiên cứu và phân 
tích điểm đến; chiến lược phát triển điểm đến du lịch; lập kế hoạch hạ tầng du lịch 
cho các khu vực địa lý đa dạng của điểm đến; định vị, xây dựng thương hiệu và tiếp 
thị; đổi mới và phát triển bền vững điểm đến du lịch.... 

+ Môn loại: 338.4 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63595 
- Phòng Mượn: MA 28856-28857 
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33/. HOÀNG XUÂN VINH. Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Việt 
Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Hoàng Xuân Vinh, Lưu Quốc Đạt đồng chủ biên, 
Lưu Hữu Văn, Nguyễn Sơn Lam.... - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 314tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đánh 
giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp Việt Nam. Chuyển đổi số một số lĩnh 
vực của doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 338.709597 / CH527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63608 
- Phòng Mượn: MA 28872-28873 
 
34/. ĐẶNG THỊ VIỆT ĐỨC. Hệ sinh thái dữ liệu chính phủ mở cho doanh 

nghiệp Việt Nam: Sách chuyên khảo / Đặng Thị Việt Đức (chủ biên), Nguyễn Thành 
Luân, Đặng Quan Trí. - H.: Thông tin và Truyền thông, 2025. - 179tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về dữ liệu mở và hệ sinh thái dữ liệu Chính phủ 
mở dành cho doanh nghiệp. Phân tích kinh nghiệm phát triển ở một số quốc gia, đồng 
thời làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dữ liệu này của các doanh nghiệp 
tại Việt Nam. Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái dữ liệu Chính phủ mở 
cho doanh nghiệp tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.709597 / H250S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22459 
 
35/. Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn với phát triển công nghiệp bền 

vững / Trần Văn Nhân chủ biên; Vũ Tường Anh, Huỳnh Trung Hải, Nguyễn Chí 
Quang, Lê Xuân Thịnh. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 359tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về hiệu quả tài nguyên và sản xuất 
sạch hơn hướng tới phát triển công nghiệp bền vững; sinh thái học công nghiệp; khu 
công nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn. 

+ Môn loại: 338.9 / H309QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63620 
- Phòng Mượn: MA 28878-28879 
 
36/. ĐẶNG THU GIANG. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực 

hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam / Đặng Thu Giang.  
H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận, tổng quan, kinh nghiệm quốc tế về 
thúc đẩy vai trò và sự đóng góp, vai trò, khả năng đóng góp, đề xuất một số vấn đề 
của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững của Việt Nam 
giai đoạn đến năm 2025. 

+ Môn loại: 338.9597 / KH401H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63600 
- Phòng Mượn: MA 28866-28867 
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37/. Kỷ yếu Hội thảo 70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng - Thành tựu và 
khát vọng vươn mình / Bùi Xuân Thắng, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Xuân Thanh,...  
Hải Phòng: Knxb., 2025. - 301tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQVN Thành phố Hải Phòng 
Tóm tắt: Tập hợp các bài báo cáo về quá trình xây dựng và phát triển theo ba 

thời kỳ lịch sử của thành phố Hải Phòng: Giải phóng Hải Phòng và kháng chiến 
chống đế quốc Mỹ xâm lược; Những thành tựu trong công cuộc đổi mới (1975-2025); 
Hải Phòng khát vọng vươn mình. 

+ Môn loại: 338.959735 / K600Y 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22441 
- Phòng Mượn: MA 28823 

 
340. LUẬT PHÁP 

 
38/. NGUYỄN ANH THƠ. Hướng dẫn các nội dung chính trong thương lượng, 

đối thoại về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động trong 
các doanh nghiệp sản xuất, gia công trong các chuỗi cung ứng khi Việt Nam thực thi 
các hiệp định thương mại thế hệ mới / Nguyễn Anh Thơ chủ biên. - H.: Lao Động, 
2024. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Tổng quan về thương lượng tập thể và đối thoại tại 
nơi làm việc; Vai trò của thương lượng tập thể và đối thoại tại nơi làm việc; Các cam 
kết quốc tế về đối thoại thương lượng tập thể và về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 
ngơi và an toàn vệ sinh lao động; Quy định pháp luật Việt Nam về đối thoại, thương 
lượng tập thể và về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động... 

+ Môn loại: 344.59701 / H561D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63590 
- Phòng Mượn: MA 28850-28851 
 
39/. NGUYỄN THỊ THU HOÀI. Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi tiền 

lương của người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hoài. - H.: Lao Động, 2024. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi tiền 
lương của người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân; thực trạng pháp luật bảo vệ 
quyền lợi tiền lương của người lao động trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam 
hiện nay và thực tiễn thực hiện; định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng 
cao hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi tiền lương của người lao động 
trong khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 344.59701 / H406TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63588 
- Phòng Mượn: MA 28846-28847 
 
40/. Luật Công đoàn năm 2024. - H.: Lao Động, 2025. - 55tr.; 19cm 
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Công đoàn gồm: Những quy định 

chung; quyền, trách nhiệm của Công đoàn và đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của 
Nhà nước, người sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công 
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đoàn; giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, xử lý vi phạm pháp luật về công 
đoàn và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 344.59701 / L504C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63733 
- Phòng Mượn: MA 28892-28893 
 
41/. Truyền thông khoa học công nghệ: Phát triển khoa học công nghệ môi 

trường biển, cơ sở pháp lý ở Việt Nam và trên thế giới / Vũ Văn Doanh, Nguyễn Hà 
Linh, Kiều Thị Hoà, Nguyễn Thu An. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 572tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Tổng quan chung về pháp luật và pháp luật về tài nguyên môi trường; 
truyền thông về pháp luật tài nguyên và môi trường biển; các công ước quốc tế và 
luật bảo vệ môi trường tại một số quốc gia; luật bảo vệ môi trường; pháp luật về tài 
nguyên môi trường biển và hải đảo; pháp luật về tài nguyên thiên nhiên; pháp luật về 
đánh giá môi trường và kiểm soát các thành phần môi trường, quản lý chất thải và 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

+ Môn loại: 344.59704 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63599 
- Phòng Mượn: MA 28864-28865 

 
350. HÀNH CHÍNH CÔNG & KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 
42/. NGÔ HẢI SƠN. Nghiệp vụ hành chính - văn phòng / Ngô Hải Sơn, Đoàn 

Thị Mỹ Tú. - H.: Tri thức, 2025. - 189tr.; 24cm 
Tóm tắt: Tổng quan về nghiệp vụ hành chính - văn phòng; công tác văn thư - 

lưu trữ; quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước; tham mưu trong công tác văn phòng; 
một số kỹ năng hành chính. 

+ Môn loại: 351.597 / NGH307V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22477 
- Phòng Mượn: MA 28844-28845 
 
43/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Quản trị thực thi: Lý luận và thực tiễn: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên; Đào Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Mạnh 
Trường,.... - H.: Lý luận Chính trị, 2024. - 264tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về quản trị thực thi, kinh nghiệm 
quốc tế về quản trị thực thi trong khu vực công và một số gợi mở chính sách đối với 
Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.309597 / QU105TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63605 
 
44/. NGUYỄN HỮU XUYÊN. Quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo / Nguyễn 

Hữu Xuyên. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 266tr.; 21cm 
Tóm tắt: Sách gồm 6 chuyên đề, mỗi chuyên đề đề cập và giải quyết một trong 

các nội dung liên quan tới quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo; quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo tại một số quốc gia trên thế giới; chủ 
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chương, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kết quả 
quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.709597 / QU105L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63617 
- Phòng Mượn: MA 28876-28877 
 
45/. VŨ TUẤN ANH. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và vai 
trò của Công đoàn / Vũ Tuấn Anh chủ biên. - H.: Lao Động, 2024. - 280tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về Thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và vai trò của Công đoàn; thực 
trạng tổ chức, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và vai trò Công 
đoàn. 

+ Môn loại: 352.809597 / N122C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63591 
- Phòng Mượn: MA 28852-28853 
 
46/. NGUYỄN MINH SẢN. Thanh tra công vụ các cơ quan hành chính nhà 

nước ở Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Sản chủ biên, Đặng Thanh Lê, 
Nguyễn Thị Hường,... - H.: Lý luận Chính trị, 2024. - 168tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thanh tra công vụ các cơ quan hành chính 
nhà nước. Thực trạng, phương hướng và giải pháp bảo đảm thanh tra công vụ các cơ 
quan hành chính nhà nước ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 352.809597 / TH107TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63601 

 
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 
47/. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG. Tấm khiên bảo vệ: Tuyên truyền hỗ trợ phụ 

nữ và trẻ em phòng tránh xâm hại / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang; 
Minh hoạ: KimNhiLe. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 60tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Câu 
chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 
bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 
giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 
tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 
khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 362.88 / T120KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63730 
- Phòng Mượn: MA 28888-28889 
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48/. Hãy để đời yêu tôi thêm lần nữa: Câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn 
triển khai xây dựng mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ là nạn nhân bị mua bán trở 
về / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 79tr.; 27cm 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Trình bày câu chuyện về hành trình trở về, tái hoà nhập và vươn lên 
của các nạn nhân, câu chuyện truyền cảm hứng, thông tin hỗ trợ, chính sách pháp 
luật, vai trò của cộng đồng và tổ chức xã hội. 

+ Môn loại: 362.88 / H112Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22454 
- Phòng Mượn: MA 28830 
 
49/. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG. Nói không với bạo lực: Tuyên truyền bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang; 
Minh hoạ: KimNhiLe. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 60tr.: Tranh vẽ; 21cm. - (Câu 
chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 
bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 
giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 
tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 
khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 362.88 / N428KH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63731 
- Phòng Mượn: MA 28890-28891 
 
50/. Lũ quét và người dân / Thái Văn Nam chủ biên; Lê Huy Bá, Lê Thanh 

Quang, Trịnh Trọng Nguyễn, Trần Thành Đạt, Nguyễn Thanh Tùng.... - H.: Khoa 
học và Kỹ thuật, 2024. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về lũ quét; tổng quan nghiên cứu 
về lũ quét; nguyên nhân hình thành lũ quét; lập bản đồ nguy cơ lũ quét - nghiên cứu 
điển hình tại Đắk Lắk; các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tác hại của lũ quét ở Việt 
Nam. 

+ Môn loại: 363.34 / L500QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63598 
- Phòng Mượn: MA 28862-28863 
 
51/. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG. Thoát hiểm an toàn: Tuyên truyền phòng 

chống nạn buôn người, di cư không an toàn / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng 
Thanh Giang; Minh hoạ: KimNhiLe. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 60tr.; 21cm.  
(Câu chuyện truyền thông thay đổi định kiến giới và khuôn mẫu giới) 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 
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Tóm tắt: Sách giúp phụ nữ và trẻ em, cán bộ ở cơ sở nói chung, trong đó có cán 
bộ Hội Phụ nữ triển khai tốt các nội dung tuyên truyền "Thực hiện Bình đẳng giới và 
giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" tại vùng đồng bào dân 
tộc và miền núi. Góp phần thay đổi những hủ tục, tập tục lạc hậu đồng thời khuyến 
khích, phát huy các giá trị tiến bộ dành cho phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. 

+ Môn loại: 363.4 / TH411H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63729 
- Phòng Mượn: MA 28886-28887 
 
52/. Chất thải nhựa tại một số khu bảo tồn biển Việt Nam: Ô nhiễm và hệ luỵ / 

Lê Thị Trinh, Phạm Thị Mai Thảo, Mai Hương Lam. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 
2024. - 200tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về chất thải nhựa; vai trò và chức năng của các 
khu bảo tồn biển; chất thải nhựa tại một số khu bảo tồn biển; tác động của chất thải 
nhựa đối với môi trường biển. 

+ Môn loại: 363.72 / CH124TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22464 
- Phòng Mượn: MA 28840-28841 
 
53/. LÊ THU THUỶ. Phòng ngừa ô nhiễm Asen từ khai thác khoáng sản tại Việt 

Nam / Lê Thu Thuỷ chủ biên, Nguyễn Thị Hương, Trịnh Kim Yến, Tôn Hoàng Hổ.  
H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 179tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về ảnh hưởng của sự phát thải asen tại khu vực 
khai thác khoáng sản, cảnh báo nguy cơ nhiễm độc asen tới cộng đồng và một số biện 
pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 

+ Môn loại: 363.73809597 / PH431NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22463 
- Phòng Mượn: MA 28838-28839 
 
54/. PHẠM THỊ MAI THẢO. Ô nhiễm không khí từ hoạt động đốt hở rơm rạ 

tại Việt Nam - Qui trình xác định hệ số phát thải / Phạm Thị Mai Thảo chủ biên, 
Phạm Thị Hồng Phương. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 118tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về đặc điểm của rơm rạ và các chất thải phát sinh 
vào khí quyển từ đốt hở rơm rạ. Tổng hợp cơ sở khoa học của việc xác định hệ số 
phát thải các chất ô nhiễm từ đốt hở rơm rạ. Trình bày một nghiên cứu điển hình áp 
dụng phương pháp cân bằng carbon để xác định hệ số phát thải các chất ô nhiễm 
không khí từ hoạt động đốt hở rơm rạ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 363.73909597 / Ô450NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22462 
- Phòng Mượn: MA 28836-28837 

 
370. GIÁO DỤC 

 
55/. NGUYỄN BÁ HỌC. Nguyễn Bá Học với giáo dục / Nguyễn Bá Học; Tuyển 

chọn: Khải, Đạt, Chi. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 199tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm những bài viết của nhà văn Nguyễn Bá Học: Lời khuyên học trò; 

Bàn về chức phận các thầy giáo tiểu học; Sự giáo dục trong gia đình... 
+ Môn loại: 370.9597 / NG527B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63658 
- Phòng Mượn: MA 28881 
 
56/. TRẦN THÀNH NAM. Bạo lực học đường: Phòng ngừa và can thiệp - Từ 

nghiên cứu đến thực tiễn / Trần Thành Nam, Nguyễn Phương Hồng Ngọc. - H.: Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 385tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan, thực trạng bạo lực học đường, cùng các nguyên 
nhân và hậu quả. Khung pháp lý, các biện pháp can thiệp, phòng ngừa và vai trò của 
các cá nhân, tổ chức. Đồng thời đề cập đến mối liên hệ giữa bạo lực học đường với 
nguy cơ tự sát ở trẻ vị thành niên và xu hướng ứng dụng công nghệ để phòng chống 
bạo lực. 

+ Môn loại: 371.7 / B108L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63596 
- Phòng Mượn: MA 28858-28859 
 
57/. Xây dựng môi trường văn hoá trong các trường đại học, cao đẳng văn hoá 

nghệ thuật / Mai Thị Thuỳ Hương chủ biên, Phạm Ngọc Trung, Lý Thị Loan, Trần 
Thị Hiên, Đào Hiền Chi.... - H.: Văn hoá dân tộc, 2024. - 423tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn; thực trạng xây dựng bộ tiêu chí 
đánh giá xây dựng môi trường văn hoá và giải pháp xây dựng môi trường văn hoá 
trong các trường đại học và cao đẳng văn hoá nghệ thuật ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 378.9597 / X126D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63616 
- Phòng Mượn: MA 28874-28875 

 
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ & VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 
58/. ĐẶNG HOÀNG THÁM. Đặc sắc ẩm thực Phương Nam / Đặng Hoàng 

Thám. - H.: Hồng Đức, 2025. - 238tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu ẩm thực dân gian độc đáo của người miền Tây, các món ăn 

như: bánh canh Bến Có, bánh căn miền Trung, ba khía rang nước mắm nhỉ, bê thui 
tái chanh, món ngon xứ Tây Ninh, ẩm thực miền sông nước Ngã Bảy... 

+ Môn loại: 394.109597 / Đ113S 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3204 
 
59/. VÕ QUANG TRỌNG. Trò chơi dân gian các dân tộc Việt Nam / Võ Quang 

Trọng chủ biên; Biên soạn: Vi Văn An, Vũ Hồng Nhi,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 479tr. 
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Tóm tắt: Tổng hợp các trò chơi dân gian của dân tộc Việt Nam như dân tộc 
Bana, Bru - Vân Kiều, Chăm, Cơ Lao, CơTu, Dao,... 

+ Môn loại: 394.309597 / TR400CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63718 
- Phòng Mượn: MA 28884 
 
60/. VÕ QUANG TRỌNG. Trò chơi dân gian các dân tộc Việt Nam / Võ Quang 

Trọng chủ biên; Biên soạn: Vi Văn An, Vũ Hồng Nhi,... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 455tr. 
Tóm tắt: Tổng hợp các trò chơi dân gian của dân tộc Việt Nam như: Ai có tài 

nhớ, bập bênh, bịt mắt bắt dê... 
+ Môn loại: 394.309597 / TR400CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63719 
- Phòng Mượn: MA 28885 
 
61/. ĐOÀN NÔ. Văn hoá dân gian châu thổ Cửu Long: Sách tham khảo / Đoàn 

Nô. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 311tr.; 21cm 
Tên thật của tác giả: Đoàn Văn Nô 
Tóm tắt: Sách khái quát vùng đất, con người, các địa danh nhân gian, biệt danh 

nhân gian tiêu biểu, văn hoá lúa nước, ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng tâm linh, 
tinh thần của người dân trong vùng,... 

+ Môn loại: 398.095978 / V115H 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3203 
 
62/. KIỀU THU HOẠCH. Giai thoại văn học Việt Nam / Kiều Thu Hoạch chủ 

biên. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 463tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các giai thoại của các nhà thơ trong nền văn học Việt Nam 

như thiền sư Đỗ Thuận, Lý Công Uẩn, Ỷ Lan, Nguyễn Hiền... 
+ Môn loại: 398.209597 / GI-103TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63716 
- Phòng Mượn: MV 25205 
 
63/. HÀ MINH ĐỨC. Lịch sử văn học Việt Nam / Hà Minh Đức tổng chủ biên; 

Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế chủ biên. - H.: Văn học, 2024. - 21cm 
T.1;Q.2: Văn học dân gian. - 350tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn học dân gian Việt Nam từ khoảng sáu, bảy thế 

kỷ trước Công nguyên đến đầu Công nguyên cho đến nay. Nghiên cứu về các thể loại 
văn học dân gian của Việt Nam như: tục ngữ, câu đố, truyền thuyết và truyện cổ tích. 

+ Môn loại: 398.209597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63628 
- Phòng Mượn: MB 9018-9020 
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64/. HÀ MINH ĐỨC. Lịch sử văn học Việt Nam / Hà Minh Đức tổng chủ biên; 
Nguyễn Xuân Kính, Nguyễn Thị Huế chủ biên. - H.: Văn học, 2024. - 21cm 

T.1;Q.3: Văn học dân gian. - 431tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về các thể loại văn học dân gian người Việt, gồm: truyện 

cười, truyện ngụ ngôn, giai thoại, truyện Nôm bình dân, vè, ca dao, chèo dân đình, 
tuồng dân gian. 

+ Môn loại: 398.209597 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63629 
- Phòng Mượn: MB 9021-9023 
 
65/. Tứ bất tử trong văn học dân gian Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ 

Quang Liễn, Vũ Quang Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 415tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T550B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63649 
- Phòng Mượn: MV 25178 
 
66/. Tứ bất tử trong văn học dân gian Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ 

Quang Liễn, Vũ Quang Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 383tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T550B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63650 
- Phòng Mượn: MV 25179 
 
67/. Tứ bất tử trong văn học dân gian Việt Nam / Tuyển chọn, giới thiệu: Vũ 

Quang Liễn, Vũ Quang Dũng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.3. - 383tr. 
+ Môn loại: 398.209597 / T550B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63651 
- Phòng Mượn: MV 25180 
 
68/. Thái Bình quảng ký / Nguyễn Phúc An dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  

143tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp 38 câu chuyện lịch đại về những phong tục tập quán của 

người dân địa phương ở miền Bắc, một số ở miền Trung và Gia Định. Bao gồm giải 
thích những địa danh, phong tục, thuật lạ, bùa chú, những câu chuyện mang tính giáo 
dục theo Nho giáo, khuyến thiện răn ác theo Phật giáo,... 

+ Môn loại: 398.209597 / TH103B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63698 
- Phòng Mượn: MA 28883 
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69/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch 
chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 503tr. 
Tóm tắt: Tập hợp truyền thuyết lịch sử, nhân vật lịch sử Việt Nam từ thời Hùng 

Vương đến thời Bắc thuộc. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63632 
- Phòng Mượn: MV 25170 
 
70/. KIỀU THU HOẠCH. Truyền thuyết dân gian người Việt / Kiều Thu Hoạch 

chủ biên, Trần Thị An, Mai Ngọc Hồng biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 511tr. 
Tóm tắt: Tập hợp truyền thuyết lịch sử, nhân vật lịch sử Việt Nam từ thời Hùng 

Vương đến thời Bắc thuộc. 
+ Môn loại: 398.209597 / TR527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63633 
- Phòng Mượn: MV 25171 
 
71/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Ca dao Việt / Nguyễn Xuân Kính chủ biên; Phan 

Lan Hương biên soạn, Cao Thị Hải, Phan Hoa Lý. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 519tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu ca dao về những lời phản ánh tình cảm của cả nữ và nam, 

hát một mình trong hoàn cảnh không thuận lợi: Bị phụ bạc, bị cản trở khó vượt qua...; 
những lời phản ánh tâm trạng, tình cảm của nữ trong hoàn cảnh thuận lợi, tình cảm 
gắn bó; những lời phản ánh tâm trạng, tình cảm của nữ trong hoàn cảnh không thuận 
lợi, bị cách trở, khó vượt qua,... 

+ Môn loại: 398.809597 / C100D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63714 
- Phòng Mượn: MB 9066 
 
72/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Ca dao Việt / Nguyễn Xuân Kính chủ biên; Phan 

Lan Hương biên soạn, Cao Thị Hải, Phan Thị Hoa Lý.... - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4. - 543tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu ca dao về những lời phản ánh tình cảm của nam trong hoàn 

cảnh thuận lợi và không thuận lợi, những lời nam nữ hát đối đáp trong hoàn cảnh 
thuận lợi và không thuận lợi. 

+ Môn loại: 398.809597 / C100D 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63715 
- Phòng Mượn: MB 9067 

 
400. NGÔN NGỮ 

 
73/. ĐINH VĂN ĐỨC. Chữ Quốc ngữ nửa đầu thế kỉ XX - Động lực tiếp biến 

văn hoá Việt đương đại / Đinh Văn Đức. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024.   
314tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những bài viết nghiên cứu về lịch sử phát triển của chữ Quốc 
ngữ: những tiền đề chữ Quốc ngữ trước thế kỉ XX; chữ Quốc ngữ: động lực phát triển 
của ngôn ngữ báo chí truyền thông nửa đầu thế kỉ XX, động lực phát triển của giáo 
dục Việt Nam, động lực phát triển của ngôn ngữ văn chương... 

+ Môn loại: 495.92209 / CH550QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63587 
- Phòng Mượn: MB 9014-9015 
 
74/. PHAN VĂN HOÀN. Từ láy trong tiếng Việt: Nhận diện, cấu tạo và hoạt 

động của nó trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du / Phan Văn Hoàn. - H.: Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 221tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về vấn đề nhận diện, cấu tạo từ láy trong tiếng Việt, làm rõ 
cách phân biệt nó với nhóm từ khác vốn có hình thức tương đồng, đặc biệt là từ ghép. 
Tìm hiểu về khả năng hoạt động của từ láy và sự thể hiện của nó trong Truyện Kiều 
của Nguyễn Du. 

+ Môn loại: 495.9225 / T550L 
- Phòng Mượn: MB 9016-9017 

 
500. KHOA HỌC 

 
75/. NGUYỄN NGỌC TIẾN. Quy luật bồi xói và phân bố trầm tích lơ lửng vùng 

biển ven bờ cửa sông Hậu / Nguyễn Ngọc Tiến chủ biên, Phạm Đức Hùng, Nguyễn 
Phương Nam. - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 256tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát triển 
kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Quyển sách này xác định những nhiệm vụ chiến lược phải hoàn thành, 
nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, phát triển kinh tế biển, khoa học công 
nghệ biển đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển. 

+ Môn loại: 551.3009597 / QU600L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22470 
- Phòng Mượn: MC 6434-6435 
 
76/. VŨ DUY VĨNH. Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu các quá trình động 

lực, trầm tích và vận chuyển chất gây ô nhiễm khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ / Vũ Duy 
Vĩnh chủ biên, Nguyễn Minh Hải, Sylvain Ouillon, Đặng Hoài Nhơn, Dương Thanh 
Nghị. - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 285tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát triển 
kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Tổng quan về mô hình toán và điều kiện áp dụng; ứng dụng mô hình 
toán nghiên cứu các quá trình thuỷ động lực; ứng dụng mô hình toán nghiên cứu quá 
trình vận chuyển trầm tích; mô hình toán nghiên cứu chất lượng môi trường nước. 

+ Môn loại: 551.3 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22471 
- Phòng Mượn: MC 6436-6437 
 
77/. Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng và thích nghi với tác hại của biến đổi 

khí hậu và đập thuỷ điện thượng nguồn sông Mê kông / Lê Huy Bá chủ biên, Nguyễn 
Xuân Hoàn, Nguyễn Tấn Phong, Lê Hùng. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 551tr.: 
Bảng, hình; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về biến đổi khí hậu; tác hại các 
đập thuỷ điện thượng nguồn sông Mê Kông; các giải pháp ứng phó, thích nghi do 
biến đổi khí hậu cùng đập thuỷ điện thượng nguồn lên Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 577.095978 / Đ455B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3210-3211 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63626 
- Phòng Mượn: MC 6442-6443 
 
78/. NGUYỄN VĂN QUÂN. Các hệ sinh thái bãi bồi cửa sông ven biển Hải 

Phòng: Hiện trạng, xu thế biến động và giải pháp sử dụng hợp lý / Nguyễn Văn Quân, 
Nguyễn Đức Thế đồng chủ biên, Bùi Văn Vượng, Vũ Duy Vĩnh, Cao Thị Thu 
Trang.... - H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 329tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát triển 
kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường của các hệ sinh thái bãi bồi 
cửa sông ven biển Hải Phòng; đa dạng sinh học, nguồn lợi sinh vật và giá trị dịch vụ 
hệ sinh thái bãi bồi cửa sông ven biển Hải Phòng; quá trình và nguyên nhân biến 
động, xu thế biến động các hệ sinh thái bãi bồi cửa sông ven biển Hải Phòng; tình 
hình quản lý các hệ sinh thái, định hướng sử dụng hợp lý các hệ sinh thái bãi bồi cửa 
sông ven biển Hải Phòng. 

+ Môn loại: 577.70959735 / C101H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22469 
- Phòng Mượn: MC 6432-6433 
 
79/. LÊ THANH HUYỀN. Các nhóm nấm lớn điển hình trong rừng Việt Nam: 

Nhận biết, cách sử dụng và tiềm năng phát triển / Lê Thanh Huyền chủ biên, Phạm 
Nguyễn Đức Hoàng đồng chủ biên, Trịnh Tam Kiệt, Dương Minh Lam.... - H.: Khoa 
học và Kỹ thuật, 2024. - 199tr.; 24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về đa dạng sinh học nấm lớn Việt Nam và giá trị tài nguyên 
của chúng; một số thuật ngữ trong mô tả và phân loại nấm lớn; các ghi nhận ở Việt 
Nam từ năm 1870 tới nay; nhóm nấm tán, nấm sữa và nấm ống. 

+ Môn loại: 579.609597 / C101NH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22473 
- Phòng Mượn: MC 6440-6441 
 
80/. ĐÀM ĐỨC TIẾN. Rong biển tại một số đảo Bắc Trung Bộ, Việt Nam / 

Đàm Đức Tiến chủ biên; Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Trường Khoa. - H.: Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 278tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát triển 
kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Nghiên cứu về một số ngành rong biển tại một số đảo Bắc Trung Bộ, 
Việt Nam: Ngành rong lam/vi khuẩn lam (Cyanophyta), ngành rong đỏ - Rhodophyta 
Wettstein, 1922, ngành rong nâu Ochrophyta (Phaeophyta) Cavalier-Smith, 1996, 
ngành rong lục - Chlorophyta Reichenbach, 1834. 

+ Môn loại: 579.809597 / R431B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22468 
- Phòng Mượn: MC 6430-6431 
 
81/. NGUYỄN VĂN TIẾN. Phương pháp nghiên cứu cỏ biển = Seagrass 

research methods / Nguyễn Văn Tiến, Cao Văn Lương đồng chủ biên. - H.: Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 256tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát triển 
kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về tình hình nghiên cứu cỏ biển, thành phần loài 
đặc điểm phân bố cỏ biển Việt Nam, khoá định loại các taxon cỏ biển Việt Nam. Các 
phương pháp nghiên cứu cỏ biển. Các phương pháp nghiên cứu cacbon trong thảm 
cỏ biển. 

+ Môn loại: 584 / PH561PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22472 
- Phòng Mượn: MC 6438-6439 

 
600. CÔNG NGHỆ 

 
82/. NGUYỄN HÙNG. Nhà máy điện mặt trời ứng dụng / Nguyễn Hùng chủ 

biên, Thái Văn Nam, Đoàn Thị Bằng,... - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2024. - 399tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về các loại nhà máy điện mặt trời; lựa chọn pin 
mặt trời; lựa chọn biến tần; lựa chọn các phân tử chính trong nhà máy điện mặt trời; 
thiết kế phần điện trạm biến áp cho nhà máy điện mặt trời; bảo vệ chống sét và nối 
đất an toàn, phòng cháy trong nhà máy điện mặt trời; các vấn đề thi công nhà máy 
điện mặt trời... 

+ Môn loại: 621.31 / NH100M 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63611 
- Phòng Mượn: MD 10409-10410 
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83/. Định hình mạng 6G trong tương lai: Sự cần thiết, tác động và công nghệ / 
Biên soạn: Emmanuel Bertin, Noel Crepsi, Thomas Magedanz; Lê Tiến Hưng dịch. 
H.: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 462tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Shaping future 6G networks: Needs, impacts and 
technologies 

Tóm tắt: Trình bày nhu cầu sắp tới đối với mạng 6G, bao gồm các yêu cầu mới 
đến từ các doanh nghiệp lớn và nhỏ, sản xuất, kho vận và công nghiệp ô tô; Ý nghĩa 
xã hội của 6G, bao gồm tính bền vững kỹ thuật số, chiến lược tăng cường hiệu quả 
năng lượng, cũng như hệ sinh thái mạng mở trong tương lai; Tác động của việc tích 
hợp mạng phi mặt đất để xây dựng kiến trúc 6G; Cơ hội cho các công nghệ truy cập 
vô tuyến băng tần THz mới nổi trong khả năng liên lạc, định vị và cảm biến tích hợp 
trong tương lai trong 6G; Thiết kế các mạng lõi 6G phân tán và mô-đun cao được 
thúc đẩy bởi sự tích hợp RAN-Core đang diễn ra và các lợi ích của việc quản lý và 
kiểm soát dựa trên AI/ML... 

+ Môn loại: 621.38 / Đ312H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22458 
- Phòng Mượn: MD 10397-10398 
 
84/. 200 năm kênh Vĩnh Tế - Giá trị lịch sử và tầm nhìn tương lai: Kỷ yếu Hội 

thảo khoa học quốc gia / Lê Hồng Quang, Ngô Quan Láng, Trần Đức Cường,...   
Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2025. - 428tr.; 24cm 

ĐTTS: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 
Tóm tắt: Nghiên cứu chủ đề về vai trò kênh Vĩnh Tế trong giữ vững an ninh 

quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tứ 
giác Long Xuyên. Đồng thời đưa ra những kiến nghị về phát huy giá trị lịch sử 200 
năm của kênh Vĩnh Tế hướng tới tương lai. 

+ Môn loại: 627 / H103TR 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3202 
 
85/. Xử lý nước thải: Hướng tới đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn / Trần Đức Hạ, 

Trần Thuý Anh, Tạ Thị Thanh Huyền. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 376tr.; 
24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về công nghệ xử lý nước thải đô thị hướng tới đô thị xanh 
và kinh tế tuần hoàn; các công trình tiền xử lý và xử lý bậc một; xử lý sinh học nước 
thải trong điều kiện tự nhiên; xử lý sinh học nước thải theo nguyên lý vi sinh vật sinh 
trưởng dính bám; xử lý nước thải theo nguyên lý vi sinh vật sinh trưởng lơ lửng; khử 
trùng và khử mùi nước thải; tái sử dụng nước thải đô thị và bùn cặn; vận hành bảo trì 
các công trình và kiểm soát quá trình xử lý nước thải; đánh giá và lựa chọn công nghệ 
xử lý nước thải phù hợp cho các loại đô thị ở các vùng miền khác nhau. 

+ Môn loại: 628.1 / X550L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22475 
- Phòng Mượn: MD 10401-10402 
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86/. LÂM VĨNH SƠN. Ứng dụng kỹ thuật xử lý nước thải bằng sơ đồ tư duy / 
Lâm Vĩnh Sơn chủ biên, Thái Văn Nam, Nguyễn Vũ Phong. - H.: Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 200tr.: Hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về xử lý nước thải; phương pháp cơ 
học; phương pháp hoá lý; phương pháp sinh học; xử lý và sử dụng cặn trong hệ thống 
xử lý nước thải; khử trùng trong hệ thống xử lý nước thải; bố trí và quản lý vận hành 
trạm xử lý nước thải. 

+ Môn loại: 628.3 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22440 
- Phòng Mượn: MD 10412-10413 
 
87/. Công nghệ xử lý chất thải nhựa phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay / 

Phạm Thị Mai Thảo, Lê Thị Trinh. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 199tr.; 24cm 
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nhựa và tác động môi trường của nhựa; sự 

phân huỷ chất thải nhựa; công nghệ tái chế và xử lý chất thải nhựa và đề xuất giải 
pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam. 

+ Môn loại: 628.4 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22474 
- Phòng Mượn: MD 10399-10400 
 
88/. Kỹ thuật sản xuất hữu cơ một số cây trồng chính hướng đến nền nông nghiệp 

bền vững / Nguyễn Công Thành, Lê Huy Bá, Nguyễn Văn Thống,... - H.: Khoa học 
và kỹ thuật, 2024. - 300tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề tổng quát về nông nghiệp hữu cơ, những kỹ 
thuật sản xuất hữu cơ một số cây trồng chính và những kết quả nghiên cứu và tổng 
quan có liên quan sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

+ Môn loại: 631.5 / K600TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22467 
- Phòng Mượn: MF 4212-4213 
 
89/. Phân bón nhả chậm - Công nghệ sản xuất và ứng dụng trong nông nghiệp 

thông minh / Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Trần Quốc Toàn... - H.: Khoa 
học và kỹ thuật, 2024. - 152tr.; 21cm 

Tóm tắt: Vai trò của phân bón đối với sản xuất nông nghiệp và mô hình phát 
triển nông nghiệp thông minh; Công nghệ sản xuất phân bón nhả chậm; Cơ chế và 
động học quả trình nhả chậm phân bón; Một số kết quả ứng dụng phân bón nhả chậm 
trong nông nghiệp thông minh; Các phương pháp phân tích, đánh giá phân bón nhả 
chậm. 

+ Môn loại: 631.8 / PH121B 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63627 
- Phòng Mượn: MF 4214-4216 
 
90/. CAO VĂN NGUYỆN. Nguồn lợi hàu biển Việt Nam: Sinh thái và kỹ thuật 

nuôi nâng cao / Cao Văn Nguyện, Huỳnh Minh Sang, Phan Minh Thụ. - H.: Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 285tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Bộ sách phát triển 
kinh tế biển đảo Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày về nguồn lợi hàu biển Việt Nam; diện tích mặt nước nuôi 
hàu và tiềm năng phát triển nghề nuôi hàu biển ở nước ta; yếu tố sinh thái ảnh hưởng 
đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của hàu; đặc điểm sinh học của một số loài hàu có giá 
trị kinh tế phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và việc nuôi hàu thương phẩm; vệ sinh an toàn 
thực phẩm hàu tươi sống, sử dụng enzyme và hoá sinh chế biến sản phẩm từ hàu; vai 
trò của hàu trong hệ sinh thái và kỹ thuật tạo rạn nhân tạo hàu. 

+ Môn loại: 639.8 / NG517L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22465 
- Phòng Mượn: MF 4210-4211 
 
91/. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG. Bông hoa tự tin: Bồi dưỡng kỹ năng cho 

thanh niên / Lời: Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Thanh Giang; Minh hoạ: KimNhiLe.  
H.: Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 59tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Chương trình Mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 
thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Những câu chuyện tình huống và các bài học giúp các em có thêm 
kiến thức, kỹ năng biết tự bảo vệ bản thân, rèn luyện để trở thành những thủ lĩnh của 
sự thay đổi, trưởng thành khoẻ mạnh và an toàn. 

+ Môn loại: 646.70084 / B455H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63732 
- Phòng Mượn: ME 9442-9443 
 
92/. ĐÀO QUANG THUỶ. Chính sách phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật 

và khu làm việc chung - Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo / Đào Quang 
Thuỷ. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 280tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan chung về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trình bày 
các chính sách, kinh nghiệm quốc tế, và giải pháp phát triển các cơ sở ươm tạo, cơ 
sở kỹ thuật và khu làm việc chung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 
Đồng thời, đưa ra tiêu chí đánh giá và giới thiệu một số mô hình hoạt động điển hình. 

+ Môn loại: 658.1 / CH312S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22466 
- Phòng Mượn: MA 28842-28843 
 
93/. TRẦN LỆ THU. Ứng dụng khoa học và công nghệ thực phẩm trong phát 

triển kinh tế / Trần Lệ Thu chủ biên; Huỳnh Thành Đạt, Nguyễn Quyết Thắng. - H.: 
Khoa học kỹ thuật, 2024. - 2 tập: Bảng, hình vẽ; 27cm 

T.1. - 997tr. 
Tóm tắt: Tổng quan khoa học thực phẩm với các nội dung: Thành phần hoá học 

thực phẩm, đặc tính vật lý thực phẩm, hoá lý và các hệ keo thực phẩm. 
+ Môn loại: 664 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22448 
- Phòng Mượn: MD 10392-10393 
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94/. TRẦN LỆ THU. Ứng dụng khoa học và công nghệ thực phẩm trong phát 
triển kinh tế / Trần Lệ Thu chủ biên; Huỳnh Thành Đạt, Nguyễn Quyết Thắng. - H.: 
Khoa học kỹ thuật, 2024. - 2 tập: Bảng, hình vẽ; 27cm 

T.2. - 999tr. 
Tóm tắt: Tổng quan khoa học thực phẩm với các nội dung: Thành phần hoá học 

thực phẩm, đặc tính vật lý thực phẩm, hoá lý và các hệ keo thực phẩm. 
+ Môn loại: 664 / Ư556D 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22449 
- Phòng Mượn: MD 10394-10395 
 
95/. PHẠM THỊ THU HÀ. Công nghệ bảo quản rau quả sau thu hoạch bằng kỹ 

thuật bao gói khí quyển biến đổi (MAP) / Phạm Thị Thu Hà chủ biên, Nguyễn Thanh 
Tùng, Nguyễn Trung Đức. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 359tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu những tổn thất rau quả sau thu hoạch, nguyên nhân và các 
giải pháp; công nghệ bảo quản rau quả bằng màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP); 
công nghệ bảo quản rau quả bằng màng bao polymer sinh học. 

+ Môn loại: 664 / C455NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63609 
- Phòng Mượn: MD 10405-10406 
 
96/. Phụ gia ngành nhựa - Giải pháp cho vật liệu tiên tiến / Nguyễn Thanh Tùng, 

Nguyễn Văn Khôi, Phạm Thị Thu Hà,... - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 299tr.; 
21cm 

Tóm tắt: Tổng quan và xu hướng sử dụng nhựa polyolefin (PO), cùng với các 
phụ gia cụ thể như: chống oxy hoá, ổn định nhiệt, hấp thụ tia UV, chống cháy, chống 
tĩnh điện, kháng khuẩn,... 

+ Môn loại: 668.4 / PH500GI 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63610 
- Phòng Mượn: MD 10407-10408 
 
97/. NGUYỄN NGỌC TÌNH. Tác động của gió và lốc xoáy vào công trình xây 

dựng ở Việt Nam / Nguyễn Ngọc Tình. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 155tr.: 
Hình vẽ, bảng; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về bản chất của gió cũng như tác động 
của gió và lốc xoáy vào công trình trong đó: trình bày dưới góc độ khí tượng học 
động lực gây ra sự dịch chuyển không khí (gió) trên bề mặt trái đất; giải thích sự hình 
thành của các cơn bão gió nghiêm trọng, xoáy thuận nhiệt đới, giông tố và lốc xoáy; 
phương trình kết nối định luật Boyler và Bernoulli; tải trọng gió; vận tốc tần số của 
gió và tác động do nó gây ra; tải trọng do lốc xoáy . 

+ Môn loại: 690 / T101Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22444 
- Phòng Mượn: MD 10390-10391 
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700. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT & NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ 
 
98/. NGUYỄN BÌNH ĐỊNH. Các phương thức ký âm trên thế giới và vấn đề ký 

âm nhạc truyền thống Việt Nam / Nguyễn Bình Định. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024.  
479tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày các phương thức ký âm có trên thế giới, các phương thức 

ký âm cổ truyền trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Nêu lên khuynh hướng nghiên cứu, 
cải tiến lối ký âm cổ truyền. Đề xuất phương thức ký âm đổi mới cho nhạc truyền 
thống Việt Nam. 

+ Môn loại: 781.62009597 / C101PH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63659 
- Phòng Mượn: MG 12016 
 
99/. HỒ HOÀNG. Bài hát em yêu: Tập ca khúc thiếu nhi / Hồ Hoàng. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2025. - 165tr.; 19cm 
Tóm tắt: Những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước; về đội thiếu niên tiền 

phong và các anh chị Tổng phụ trách Đội; về ông bà, cha mẹ và gia đình; về thầy cô, 
bè bạn và mái trường... 

+ Môn loại: 782.42 / B103H 
- Phòng đọc sách Thiếu nhi: ND 14116-14117 
 
100/. Tuyển tập 30 ca khúc / Tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập 

thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. - Cần Thơ: Liên hiệp các Hội Văn học 
nghệ thuật, 2023. - 65tr.; 29cm 

Tên trang sách ngoài bìa: Cần Thơ ngày mới 
+ Môn loại: 782.42 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22446 
- Phòng Mượn: MG 11997-11998 
 
101/. Tập bài ca vọng cổ "50 năm vang mãi khúc tự hào" / Huỳnh Thanh Tuấn, 

Lê Minh Phụng, Lâm Hữu Tặng, Trần Quang Khải,.. - Cần Thơ: Liên hiệp các Hội 
Văn học - Nghệ thuật, 2025. - 103tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật thành phố Cần Thơ 
Tóm tắt: Tập hợp và tuyển chọn những tác phẩm của các tác giả trong và ngoài 

thành phố Cần Thơ biên tập ấn phẩm tập bài ca vọng cổ "50 năm vang mãi khúc tự 
hào" chào mừng chặng đường 50 năm thành tựu vẻ vang của nền văn học nghệ thuật 
Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. 

+ Môn loại: 782.4216200959793 / T123B 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3200-3201 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22447 
- Phòng Mượn: MG 11999 
 
102/. PHẠM THỊ TRÀ MY. Nghệ thuật diễn tấu đàn tranh Việt Nam trong giai 

đoạn 1956 - 2020 / Phạm Thị Trà My. - H.: Văn hoá dân tộc, 2024. - 239tr.; 21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 08/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

29 
 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu và sự phát triển của đàn 
tranh giai đoạn từ năm 1956 đến năm 2020; Nghệ thuật diễn tấu đàn tranh giai đoạn 
từ năm 1956 đến năm 2000 và giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2020. 

+ Môn loại: 787.7 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63622 
- Phòng Mượn: MG 12002-12003 
 
103/. PHẠM TRUNG DŨNG. Lịch sử xiếc Việt Nam / Phạm Trung Dũng. - H.: 

Sân khấu, 2024. - 311tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Xiếc Việt Nam từ 

thời cổ đại, từ những trò tạp kỹ đơn lẻ diễn ở đầu đường góc chợ với sân khấu đơn 
sơ đến nay đã được hiện đại hoá các tiết mục cùng với sự kết hợp của công nghệ; các 
giai đoạn lịch sử của Xiếc gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc... 

+ Môn loại: 791.3 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63623 
- Phòng Mượn: MG 12004-12006 
 
104/. LÊ TIẾN THỌ. Tìm hiểu nghệ thuật biểu diễn Tuồng truyền thống / Lê 

Tiến Thọ. - H.: Sân khấu, 2024. - 283tr.; 21cm 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận có liên quan đến nghệ thuật tuồng; 

một số biện pháp xây dựng kịch bản; xây dựng hình tượng nhân vật; ngôn ngữ văn 
học tuồng; hệ thống hát tuồng, múa tuồng, hoá trang và phục trang. 

+ Môn loại: 792.502 / T310H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63625 
- Phòng Mượn: MG 12010-12012 
 
105/. TẤT THẮNG. Nghệ thuật tuồng diện mạo và thể chất: Tác gia - nhà tuồng 

học / Tất Thắng. - H.: Sân khấu, 2024. - 333tr.; 21cm 
Tóm tắt: Giới thiệu biện pháp mỹ học; tuồng đồ; tác gia - học phả; đề đọc thêm 

trong nghệ thuật sân khấu tuồng Việt Nam. 
+ Môn loại: 792.509597 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63624 
- Phòng Mượn: MG 12007-12009 

 
800. VĂN HỌC, TU TỪ HỌC & PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 
106/. HOÀI THANH. Văn chương và hành động / Hoài Thanh, Lê Tràng Kiều, 

Lưu Trọng Lư; Nguyễn Ngọc Thiện sưu tầm và khảo luận. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 119tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Một số quan điểm về tư duy nghệ thuật, tư duy lý luận - phê bình nghệ 

thuật, sáng tác, học thuật của văn học trong những năm 30 của nhóm tác giả lý luận 
phê bình văn học Việt Nam, Văn phái Phương Đông gồm Hoài Thanh, Lê Tràng 
Kiều, Lưu Trọng Lư. 

+ Môn loại: 801 / V115CH 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63676 
- Phòng Mượn: MB 9048 

 
895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM 

 
107/. HOÀI THANH. Bình luận văn chương (1934-1943) / Hoài Thanh; Nhóm 

tuyển soạn: Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Sơn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 303tr.; 
21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển tập các bài phê bình, bình luận văn học về một số tác giả, tác 

phẩm văn học hiện đại và cận đại của Việt Nam và nước ngoài. 
+ Môn loại: 895.92209 / B312L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63673 
- Phòng Mượn: MB 9046 
 
108/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị 

nhân sinh: Chuyên luận / Nguyễn Ngọc Thiện. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 463tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu, bài viết tranh luận giữa hai trường phái 

Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh; Một số ý kiến đánh giá về cuộc 
tranh luận này. 

+ Môn loại: 895.92209 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63645 
- Phòng Mượn: MB 9032 
 
109/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị 

nhân sinh: Chuyên luận / Nguyễn Ngọc Thiện. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 439tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài nghiên cứu, bài viết tranh luận giữa hai trường phái 

Nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh; Một số ý kiến đánh giá về cuộc 
tranh luận này. 

+ Môn loại: 895.92209 / NGH250TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63646 
- Phòng Mượn: MB 9033 
 
110/. MÃ GIANG LÂN. Những cuộc tranh luận văn học nửa đầu thế kỷ XX / 

Mã Giang Lân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày một số nét về tình hình chính trị, văn hoá Việt Nam nửa đầu 

thế kỷ XX, những chuyển động của khu vực tác động đến xã hội Việt Nam và những 
cuộc tranh luận về khoa học xã hội làm nên diện mạo học thuật cho đất nước cũng 
như những quan hệ của chúng đối với quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92209 / NH556C 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63711 
- Phòng Mượn: MB 9063 
 
111/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc 

Thiện chủ biên; Cao Kim Lan; Hà Minh Đức giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 431tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học bàn về quốc học trong 

các sáng tác văn chương Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 
+ Môn loại: 895.92209 / TR107L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63652 
- Phòng Mượn: MB 9035 
 
112/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc 

Thiện chủ biên, Cao Kim Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Tranh luận về truyện Kiều. - 575tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học bàn về các giá trị của 

kiệt tác văn học Truyện Kiều trong sáng tác văn chương Việt Nam nửa đầu thế kỷ 
XX. 

+ Môn loại: 895.92209 / TR107L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63653 
- Phòng Mượn: MB 9036 
 
113/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc 

Thiện chủ biên; Cao Kim Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Tranh luận về duy tâm hay duy vật. - 191tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học bàn về vấn đề duy tâm 

hay duy vật trong các sáng tác văn chương Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 
+ Môn loại: 895.92209 / TR107L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63654 
- Phòng Mượn: MB 9037 
 
114/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc 

Thiện chủ biên, Cao Kim Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Tranh luận về nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh (1935-

1939). - 623tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học bàn về nghệ thuật vị 

nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh trong tác phẩm văn chương Việt Nam nửa 
đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 895.92209 / TR107L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63656 
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- Phòng Mượn: MB 9039 
 
115/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc 

Thiện chủ biên; Cao Kim Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6. - 127tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài phê bình văn học tranh luận về dâm hay không dâm 

trong tác phẩm văn chương Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, đặc biệt là các tác phẩm 
của Vũ Trọng Phụng. 

+ Môn loại: 895.92209 / TR107L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63657 
- Phòng Mượn: MB 9040 
 
116/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Hải Triều - Nhà lý luận tiên phong / Biên soạn: 

Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nguyễn Bích Thu, Đinh Thị Minh Hằng. - H.: Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 495tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử nhà lý luận, nhà báo, nhà văn hoá dân tộc Hải Triều; 

Tác giả, tác phẩm Hải Triều trong tầm đón nhận và hồi nhớ của những người cùng 
thời; Hải Triều - Kiện tướng trên mặt trận tư tưởng văn hoá, lý luận văn nghệ Mác 
xít; Thư mục nghiên cứu. 

+ Môn loại: 895.92209003 / H103TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63700 
- Phòng Mượn: MB 9053 
 
117/. HÀ MINH ĐỨC. Lịch sử văn học Việt Nam / Hà Minh Đức chủ biên.     

H.: Văn học, 2024. - 21cm 
T.8;Q.2: Văn học Việt Nam (1930-1945). - 431tr. 
Tóm tắt: Nghiên cứu về trào lưu văn học hiện thực chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ 

1936 - 1945; các nhà văn cách mạng hoạt động và sáng tác trong thời kì bí mật; hoạt 
động lý luận phê bình (1930 - 1945) và các tác giả tiêu biểu. 

+ Môn loại: 895.922090032 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63630 
- Phòng Mượn: MB 9024-9026 
 
118/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam (1900-

1945) / Tuyển chọn: Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm 
Hồng Toàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 527tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 

1900-1945 của các tác giả: Đông Kinh Nghĩa Thục, Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn 
Vĩnh, Phan Kế Bính,.. 

+ Môn loại: 895.922090032 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63667 



THƯ MỤC SÁCH MỚI – SỐ 08/2025                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

33 
 

- Phòng Mượn: MB 9041 
 
119/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam (1900-

1945) / Tuyển chọn: Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm 
Hồng Toàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 511tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 

1900-1945 của các tác giả: Nguyễn Ái Quốc, Phan Bội Châu, Nguyễn Văn Ngọc,... 
+ Môn loại: 895.922090032 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63668 
- Phòng Mượn: MB 9042 
 
120/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam (1900-

1945) / Tuyển chọn: Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên; Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm 
Hồng Toàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3. - 607tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 

1900-1945 của các tác giả: Lưu Trọng Lư, Đổng Hồ, Võ Liêm Sơn, Nguyễn Hữu 
Tiến,... 

+ Môn loại: 895.922090032 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63669 
- Phòng Mượn: MB 9043 
 
121/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam (1900-

1945) / Tuyển chọn: Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm 
Hồng Toàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4. - 535tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 

1900-1945 của các tác giả: Chế Lan Viên, Đào Đăng Vỹ, Ngô Tất Tố,... 
+ Môn loại: 895.922090032 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63670 
- Phòng Mượn: MB 9044 
 
122/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tuyển tập phê bình văn học Việt Nam (1900-

1945) / Tuyển chọn: Nguyễn Ngọc Thiện chủ biên, Nguyễn Thị Kiều Anh, Phạm 
Hồng Toàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5. - 511tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu các bài phê bình, nghiên cứu văn học Việt Nam giai đoạn 

1900-1945 của các tác giả: Hoàng Ngọc Phách, Đinh Gia Trinh, Vũ Bằng,... 
+ Môn loại: 895.922090032 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63671 
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- Phòng Mượn: MB 9045 
 
123/. VÕ VĂN NHƠN. Văn chương Phương Nam - một vài bổ khuyết / Võ Văn 

Nhơn, Nguyễn Thị Phương Thuý. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 327tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, chân dung của một số nhà văn Nam Bộ ở cuối 

thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và một số bài viết về các giai đoạn sau của văn chương 
phương Nam. 

+ Môn loại: 895.922090032 / V115CH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63686 
- Phòng Mượn: MB 9052 
 
124/. PHAN TRỌNG THƯỞNG. Lịch sử văn học Việt Nam / Phan Trọng 

Thưởng chủ biên. - H.: Văn học, 2024. - 21cm 
T.9;Q.1: Văn học Việt Nam (1945-1975). - 299tr. 
Tóm tắt: Khái quát về văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954. Trình bày lý 

luận, phê bình văn học giai đoạn 1945 - 1954. Nghiên cứu thơ ca, văn xuôi và kịch 
giai đoạn 1945 - 1954. 

+ Môn loại: 895.922090034 / L302S 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63631 
- Phòng Mượn: MB 9027-9029 
 
125/. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Sỹ / Tuyển chọn: Trần Thị Băng Thanh, Phạm 

Ngọc Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.9221 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63701 
- Phòng Mượn: MB 9054 
 
126/. Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Sỹ / Tuyển chọn: Trần Thị Băng Thanh, Phạm 

Ngọc Thanh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.9221 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63702 
- Phòng Mượn: MB 9055 
 
127/. ĐỖ THỊ THU THUỶ. Bút hoa vạn lý: Thơ đi sứ Việt Nam trong bối cảnh 

bang giao khu vực Đông Á trung đại / Đỗ Thị Thu Thuỷ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 247tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết giới thiệu về hiện tượng thơ văn bang giao 

trên các phương diện cơ bản: Cơ sở hình thành, phát triển; Đặc trưng tư tưởng, cảm 
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hứng thẩm mỹ và bút pháp nghệ thuật; Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu ở từng giai 
đoạn, thời kỳ. 

+ Môn loại: 895.92211 / B522H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63709 
- Phòng Mượn: MB 9061 
 
128/. VŨ BÌNH LỤC. Tuyển tập Nguyễn Trãi / Biên soạn: Vũ Bình Lục, Trần 

Đăng Thao. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1;Q.2: Tuyển tập thơ. - 511tr. 
+ Môn loại: 895.92211 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63717 
- Phòng Mượn: MB 9068 
 
129/. VŨ BÌNH LỤC. Tuyển tập thơ ca thời Trần / Biên soạn: Vũ Bình Lục, 

Trần Đăng Thao. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.7. - 431tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm của các tác giả thời Vãn Trần như: Chu 

Văn An, Hồ Tông Thốc, Phạm Sư Mạnh, Đồng Ngạn Hoằng, Lê Quát, Nguyễn Cố 
Phu. 

+ Môn loại: 895.9221108 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63636 
- Phòng Mượn: MB 9030 
 
130/. VŨ QUỐC TRÂN. Bích câu kỳ ngộ / Vũ Quốc Trân; Trần Văn Giáp khảo 

cứu và chú thích. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 247tr.. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92212 / B302C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63682 
- Phòng Mượn: MB 9050 
 
131/. Nguyễn Đình Chiểu - Về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện tuyển 

chọn và giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 655tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu của nhiều tác giả về cuộc đời và 

sự nghiệp của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. 
+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63703 
- Phòng Mượn: MB 9056 
 
132/. Nguyễn Đình Chiểu - Về tác gia và tác phẩm / Nguyễn Ngọc Thiện tuyển 

chọn và giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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T.2. - 607tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước và 

ý kiến của người nước ngoài về con người, tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu. 
+ Môn loại: 895.92212 / NG527Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63704 
- Phòng Mượn: MB 9057 
 
133/. Nhị độ Mai: Truyện thơ / Vũ Quang dũng tuyển chọn, giới thiệu. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 471tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92212 / NH300Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63712 
- Phòng Mượn: MB 9064 
 
134/. CAO BÁ QUÁT. Tuyển tập Cao Bá Quát / Cao Bá Quát; Vũ Bình Lục, 

Trần Đăng Thao biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Tuyển tập thơ. - 475tr. 
+ Môn loại: 895.92212 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63705 
- Phòng Mượn: MB 9058 
 
135/. KIỀU THU HOẠCH. Thơ Nôm Hồ Xuân Hương / Kiều Thu Hoạch. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 383tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày khảo luận văn bản học thơ Nôm Hồ Xuân Hương và giới 

thiệu một số văn bản thơ Nôm Hồ Xuân Hương: Phiên âm, khảo dị, chú thích. 
+ Môn loại: 895.92212 / TH460N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63713 
- Phòng Mượn: MB 9065 
 
136/. Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn / Dịch thơ văn, chú thích: Nguyễn Đức Vân, 

Hà Văn Đại; Dịch thơ: Nguyễn Văn Bách; Giới thiệu, chú thích: Đinh Xuân Lâm.  
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Xuân Ôn (1825-1889) 

với 9 bài văn xuôi và 103 bài thơ chữ Hán có nội dung là văn thơ yêu nước chống 
xâm lăng của ông. 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63710 
- Phòng Mượn: MB 9062 
 
137/. HÀ MINH ĐỨC. Sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh / Hà Minh Đức.  

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 575tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu của tác giả về thơ Hồ Chí Minh - Nhà thơ 
lớn của dân tộc; tác phẩm văn của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 895.92213 / S550NGH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63678 
- Phòng Mượn: MB 9049 
 
138/. TRẦN HUY LIỆU. Thơ Trần Huy Liệu / Trần Huy Liệu. - H.: Nxb. Hội 

Nhà văn, 2024. - 183tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92213 / TH460TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63684 
- Phòng Mượn: MV 25192 
 
139/. NGUYỄN NGỌC THIỆN. Tranh luận văn nghệ thế kỷ XX / Nguyễn Ngọc 

Thiện chủ biên; Cao Kim Lan. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Tranh luận về thơ mới/thơ cũ. - 591tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bài phê bình văn học bàn về thơ mới, thơ cũ trong tác 

phẩm văn chương Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. 
+ Môn loại: 895.92213 / TR107L 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63655 
- Phòng Mượn: MB 9038 
 
140/. MAI THỊ THU HUYỀN. Tuyển tập Tản Đà / Mai Thị Thu Huyền. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 247tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, niên biểu sáng tác cho đến sự nghiệp sáng tác 

của Tản Đà cùng với các tác phẩm tuyển chọn của ông. 
+ Môn loại: 895.922132 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63675 
- Phòng Mượn: MB 9047 
 
141/. NÔNG QUỐC BÌNH. Tuyển tập Nông Quốc Chấn / Nông Quốc Bình 

tuyển chọn, giới thiệu. - H.: Văn hoá dân tộc, 2024. - 611tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.922134 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63722 
- Phòng Mượn: MV 25208-25209 
 
142/. ĐINH HÙNG. Tuyển tập Đinh Hùng / Đinh Hùng; Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1,Q.2. - 279tr. 
+ Môn loại: 895.922134 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63679 
- Phòng Mượn: MV 25189 
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143/. 50 năm non sông liền một dải: Thơ / Nguyễn An Bình, Bảo Bình, Lê Chí, 
Trần Thanh Chương,... - H.: Văn học, 2025. - 112tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Cần Thơ. Hội Nhà văn 
+ Môn loại: 895.92214 / N114M 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3212-3213 
- Phòng Mượn: MV 25227-25228 
 
144/. HOÀNG CHÂU KÝ. Văn học Tuồng / Hoàng Châu Ký chủ biên; Sưu 

tầm: Nguyễn Xuân Yến, Bùi Duy Tân. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 615tr. 
+ Môn loại: 895.9222 / V115H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63648 
- Phòng Mượn: MV 25177 
 
145/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Kịch. - 479tr. 
+ Môn loại: 895.922232 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63689 
- Phòng Mượn: MV 25195 
 
146/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.7: Kịch. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.922232 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63693 
- Phòng Mượn: MV 25199 
 
147/. BÙI VŨ MINH. Con đò của mẹ / Bùi Vũ Minh. - H.: Sân khấu, 2024.  

334tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / C430Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63723 
- Phòng Mượn: MV 25210-25212 
 
148/. BÙI XUÂN THẢO. Dấu ấn thời gian / Bùi Xuân Thảo. - H.: Sân khấu, 

2024. - 222tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / D125Â 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63724 
- Phòng Mượn: MV 25213-25215 
 
149/. LÊ QUÝ DƯƠNG. Huyền thoại tuổi thanh xuân = The legend of youth / 

Lê Quý Dương. - H.: Sân khấu, 2024. - 142tr.: Ảnh; 21cm 
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Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 
Tóm tắt: Giới thiệu về chương trình trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt gắn với 

kịch bản vở "Huyền thoại tuổi thanh xuân" cùng những bài viết và chia sẻ, cảm nhận 
của khán giả trong, ngoài nước về vở diễn. 

+ Môn loại: 895.92224 / H527TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63586 
- Phòng Mượn: MB 9011-9013 
 
150/. HOÀNG THANH DU. Mãi với thời gian: Kịch bản sân khấu / Hoàng 

Thanh Du. - H.: Sân khấu, 2024. - 327tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / M103V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63726 
- Phòng Mượn: MV 25219-25221 
 
151/. LÊ DUY HẠNH. Tuyển tập kịch bản cải lương / Lê Duy Hạnh. - H.: Sân 

khấu, 2024. - 414tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63727 
- Phòng Mượn: MV 25222-25224 
 
152/. TRỊNH BÍCH NGÂN. Vương quyền: Tập kịch lịch sử / Trịnh Bích Ngân.  

H.: Sân khấu, 2024. - 271tr.; 21cm 
+ Môn loại: 895.92224 / V561QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63725 
- Phòng Mượn: MV 25216-25218 
 
153/. TRẦN VĂN TRỌNG. Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX 

đến đầu thế kỷ XX / Trần Văn Trọng. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 391tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển 

của truyện ngắn Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, vấn đề tiếp nhận, 
sự vận động và nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 
đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63638 
- Phòng Mượn: MB 9031 
 
154/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyên Hồng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.6: Tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ. - 495tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63664 
- Phòng Mượn: MV 25184 
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155/. Tuyển tập Trần Quang Nghiệp / Trần Văn Trọng nghiên cứu, sưu tầm và 
giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2;Q.1: Tiểu thuyết. - 647tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63641 
- Phòng Mượn: MV 25173 
 
156/. Tuyển tập Trần Quang Nghiệp / Trần Văn Trọng nghiên cứu, sưu tầm và 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2;Q.2: Tiểu thuyết. - 687tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63642 
- Phòng Mượn: MV 25174 
 
157/. Tuyển tập Trần Quang Nghiệp / Trần Văn Trọng nghiên cứu, sưu tầm và 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2;Q.3: Tiểu thuyết. - 423tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63643 
- Phòng Mượn: MV 25175 
 
158/. Tuyển tập Trần Quang Nghiệp / Trần Văn Trọng nghiên cứu, sưu tầm và 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2;Q.4: Tiểu thuyết. - 383tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63644 
- Phòng Mượn: MV 25176 
 
159/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyên Hồng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5;Q.2: Truyện ngắn. - 647tr. 
+ Môn loại: 895.92233 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63663 
- Phòng Mượn: MV 25183 
 
160/. Tuyển tập Trần Quang Nghiệp / Trần Văn Trọng nghiên cứu, sưu tầm và 

giới thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 511tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63640 
- Phòng Mượn: MV 25172 
 
161/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Hoàng Đạo / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 439tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63687 
- Phòng Mượn: MV 25193 
 
162/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nhất Linh / Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1: Truyện ngắn. - 455tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63720 
- Phòng Mượn: MV 25206 
 
163/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Trần Tiêu / Tuyển chọn, biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 599tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63665 
- Phòng Mượn: MV 25185 
 
164/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Hoàng Đạo / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2: Tiểu thuyết. Truyện ngắn. - 295tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63688 
- Phòng Mượn: MV 25194 
 
165/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Trần Tiêu / Tuyển chọn, biên soạn: 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2. - 255tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63666 
- Phòng Mượn: MV 25186 
 
166/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nhất Linh / Biên soạn: Nguyễn 

Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Tiểu thuyết. - 303tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63721 
- Phòng Mượn: MV 25207 
 
167/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4: Tiểu thuyết. - 679tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63690 
- Phòng Mượn: MV 25196 
 
168/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.5: Tiểu thuyết, truyện ngắn. - 534tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63691 
- Phòng Mượn: MV 25197 
 
169/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Khái Hưng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
Tên sách ngoài bìa: Tuyển tập Khái Hưng. Tập 6: Truyện ngắn, kịch 
T.6: Truyện ngắn. - 559tr. 
+ Môn loại: 895.922332 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63692 
- Phòng Mượn: MV 25198 
 
170/. Vũ Trọng Phụng - về tác gia và tác phẩm / Tuyển chọn và giới thiệu: 

Nguyễn Ngọc Thiện, Hà Công Tài. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.1. - 462tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của Vũ Trọng Phụng cùng một 

số bài phân tích, đánh giá của các tác giả khác nhau về xu hướng hiện thực trào phúng 
trong các tác phẩm, đặc biệt trong các thể loại: phóng sự, kịch, truyện ngắn, tiểu 
thuyết. 

+ Môn loại: 895.922332 / V500TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63706 
- Phòng Mượn: MB 9059 
 
171/. Vũ Trọng Phụng - về tác gia và tác phẩm / Tuyển chọn, giới thiệu: Nguyễn 

Ngọc Thiện, Hà Công Tài. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
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T.2. - 575tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của Vũ Trọng Phụng cùng một 

số bài phân tích, đánh giá của các tác giả khác nhau về xu hướng hiện thực trào phúng 
trong các tác phẩm, đặc biệt trong các thể loại: phóng sự, kịch, truyện ngắn, tiểu 
thuyết. 

+ Môn loại: 895.922332 / V500TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63707 
- Phòng Mượn: MB 9060 
 
172/. SƠN TÙNG. Nguyễn Hữu Tiến (Người vẽ cờ tổ quốc) / Sơn Tùng. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 303tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922334 / NG527H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63696 
- Phòng Mượn: MV 25202 
 
173/. HÀ VĂN THƯ. Những vòng tay nhân ái: Truyện ký / Hà Văn Thư. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 367tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922334 / NH556V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63694 
- Phòng Mượn: MV 25200 
 
174/. ĐINH HÙNG. Tuyển tập Đinh Hùng / Đinh Hùng; Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2,Q.1: Tiểu thuyết. - 671tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63680 
- Phòng Mượn: MV 25190 
 
175/. ĐINH HÙNG. Tuyển tập Đinh Hùng / Đinh Hùng; Nguyễn Quang Thiều, 

Đào Bá Đoàn tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.2,Q.2. - 519tr. 
+ Môn loại: 895.922334 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63681 
- Phòng Mượn: MV 25191 
 
176/. PHÙNG QUANG THUẬN. Bạc Liêu truyện / Phùng Quang Thuận. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 267tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / B101L 
- Phòng đọc Địa chí: DC 3209 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63615 
- Phòng Mượn: MV 25168-25169 
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177/. NGUYỄN HỮU TIẾN. Chạy trốn: Tiểu thuyết / Nguyễn Hữu Tiến. - H.: 
Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 191tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92234 / CH112TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63672 
- Phòng Mượn: MV 25187 
 
178/. PHÙNG QUANG THUẬN. Miền đất mặn: Tiểu thuyết / Phùng Quang 

Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 438tr.; 20cm 
+ Môn loại: 895.92234 / M305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63728 
- Phòng Mượn: MV 25225-25226 
 
179/. NÔNG QUỐC CHẤN. Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc / Nông 

Quốc Chấn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.3: Phê bình, tiểu luận. - 367tr. 
+ Môn loại: 895.922434 / N455QU 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63647 
- Phòng Mượn: MB 9034 
 
180/. SONG HÀO. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng: Hồi ký / Song Hào; Hồ 

Phương ghi. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 255tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.922803 / D558NG 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63674 
- Phòng Mượn: MV 25188 
 
181/. NGUYỄN THỊ VIỆT HẰNG. Thánh Tông di thảo: Dấu mốc sáng tạo trên 

hành trình văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại / Nguyễn Thị Việt Hằng. - H.: Nxb. 
Hội Nhà văn, 2024. - 327tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại 

và Thánh Tông di thảo; Dấu ấn sáng tạo nội dung, sáng tạo nghệ thuật trong Thánh 
Tông di thảo. 

+ Môn loại: 895.9228108 / TH107T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63685 
- Phòng Mượn: MB 9051 
 
182/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyên Hồng / Tuyển chọn, biên 

soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4;Q.1: Ký, hồi ký. - 511tr. 
+ Môn loại: 895.92283203 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63661 
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- Phòng Mượn: MV 25181 
 
183/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyễn Nhược Pháp: Thơ, kịch, 

truyện ngắn, phê bình / Tuyển chọn, biên soạn: Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn. 
H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 375tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92283209 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63699 
- Phòng Mượn: MV 25204 
 
184/. LÊ XUÂN KỲ. Mùa thu Lam Kinh / Lê Xuân Kỳ. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 271tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.92283403 / M501TH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63697 
- Phòng Mượn: MV 25203 
 
185/. PHAN PHÁC. Cuộc đấu trí bất ngờ / Phan Phác. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2024. - 191tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
+ Môn loại: 895.9228403 / C514Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63695 
- Phòng Mượn: MV 25201 
 
186/. NGUYỄN QUANG THIỀU. Tuyển tập Nguyên Hồng: Ký, hồi ký / 

Nguyễn Quang Thiều, Đào Bá Đoàn tuyển chọn, biên soạn. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 
2024. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
T.4;Q.2: Một tuổi thơ văn. Những nhân vật ấy đã sống với tôi. - 639tr. 
+ Môn loại: 895.9228403 / T527T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63662 
- Phòng Mượn: MV 25182 

 
910. ĐỊA LÝ & DU HÀNH 

 
187/. TRẦN THÀNH. Biển, đảo Việt Nam / Trần Thành. - H.: Thông tin và 

Truyền thông, 2025. - Ảnh. - 28cm 
T.1: Biển của lòng người. - 197tr. 
Tóm tắt: Tập hợp các bức ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và sự hy sinh 

của con người ở Trường Sa, thể hiện lòng yêu nước và ý chí kiên cường của người 
Việt Nam qua những hình ảnh và lời tự sự xúc động. 

+ Môn loại: 912.597 / B305Đ 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22443 
- Phòng Mượn: MG 11995-11996 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4929-4930 
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  959.7. LỊCH SỬ VIỆT NAM 
 
188/. NGUYỄN VĂN TÔ. Đại Nam dật sử / Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Văn 

Tố, Như Đăng, Như Đông. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 495tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Các câu chuyện lịch sử liên quan đến tình hình chính trị, xã hội giữa 

Việt Nam và Trung Quốc thời cổ đại. Giới thiệu tên hiệu nước ta qua các thời đại, 
các nhân vật lịch sử, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. 

+ Môn loại: 959.7 / Đ103N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63708 
- Phòng Mượn: MG 12019 
 
189/. Diễn ca lịch sử Việt Nam: Nhân vật chí / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.1. - 431tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số truyện thơ Nôm ghi chép truyện các nhân vật lịch 

sử ở nước ta nhằm nêu cao những tấm gương anh hùng cứu nước của các thời đại. 
+ Môn loại: 959.7 / D305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63634 
- Phòng Mượn: MG 12013 
 
190/. Diễn ca lịch sử Việt Nam: Nhân vật chí / Vũ Quang Dũng tuyển chọn, giới 

thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Q.2. - 455tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu một số truyện thơ Nôm ghi chép truyện các nhân vật lịch 

sử ở nước ta nhằm nêu cao những tấm gương anh hùng cứu nước của các thời đại. 
+ Môn loại: 959.7 / D305C 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63635 
- Phòng Mượn: MG 12014 
 
191/. NGUYỄN TIẾN THƯ. Danh nhân Việt - vốn di sản phong phú góp phần 

nhận biết lịch sử văn hoá xã hội truyền thống nước ta: Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Tiến Thư. - H.: Lý luận Chính trị, 2024. - 516tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá danh nhân Việt Nam từ góc nhìn văn hoá học. Giới 
thiệu khái quát về 800 danh nhân nước ta trong xã hội truyền thống và những đóng 
góp của họ với nền văn hoá dân tộc. 

+ Môn loại: 959.7009 / D107NH 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63618 
192/. Đức vương Ngô Quyền trong tâm thức Việt / Nguyễn Quang Ngọc, 

Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung... - H.: Văn hoá dân tộc, 2024. - 572tr.; 21cm 
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những vấn đề chung về Đức Vương Ngô 

Quyền và triều đại nhà Ngô trong lịch sử; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá 
gắn với Đức Vương Ngô Quyền ở các địa phương. 
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+ Môn loại: 959.7021092 / Đ552V 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63619 
- Phòng Mượn: MG 12000-12001 
 
193/. TRẦN HUY LIỆU. Nguyễn Trãi - Một nhân vật vĩ đại trong lịch sử dân 

tộc Việt Nam / Trần Huy Liệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 167tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát về thân thế, gia đình và sự nghiệp của Nguyễn Trãi. Vai trò 

của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và giải phóng đất nước, chủ trương 
xây dựng đất nước; lí tưởng, quan niệm, đức độ, tác phong của Nguyễn Trãi. 

+ Môn loại: 959.70252092 / NG527TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63677 
- Phòng Mượn: MG 12017 
 
194/. TRẦN HUY LIỆU. Nguyễn Trãi: Nghiên cứu / Trần Huy Liệu. - H.: Nxb. 

Hội Nhà văn, 2024. - 287tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Gồm những nội dung như: Xã hội Việt Nam hồi cuối thế kỷ XIV và 

đầu thế kỷ XV; Gia đình, thân thế và các hoạt động của Nguyễn Trãi; Nguyễn Trãi 
là người tài đức vẹn toàn; Nguồn gốc, nội dung và phương pháp tư tưởng của Nguyễn 
Trãi,... 

+ Môn loại: 959.7026092 / NG527TR 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63683 
- Phòng Mượn: MG 12018 
 
195/. BÙI TIẾN ĐẠT. Một tấm lòng với dân trí / Bùi Tiến Đạt tuyển chọn, giới 

thiệu. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2024. - 255tr.; 21cm 
ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam 
Tóm tắt: Tuyển tập những hồi ức của người dân Hà Nội về cụ Hồ Đắc Điềm, 

một trí thức yêu nước, người đã tận hiến cho sự nghiệp Bình dân học vụ và nâng cao 
dân trí. 

+ Môn loại: 959.704092 / M458T 
- Phòng đọc Tổng hợp: DV 63639 
- Phòng Mượn: MG 12015 
 
196/. PIC, ROGER. Việt Nam - Hồ Chí Minh = Le Viet Nam d' Ho Chi Minh: 

Hình ảnh và chú thích của Roger Pic / Roger Pic; Mai Yên Thi dịch. - H.: Thông tin 
và Truyền thông, 2025. - 119tr.; 26cm 

Tên thật của tác giả: Roger Pinard 
Tóm tắt: Ghi chép về hình ảnh đất nước Việt Nam trong những năm tháng lịch 

sử hào hùng, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. 
+ Môn loại: 959.7043 / V308N 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22445 
- Phòng đọc Tra cứu: TC 4931-4932 
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197/. Bản hùng ca xuân 1975 - 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất 
đất nước: Thông tin chuyên đề / Bùi Đình Phong, Lương Cường, Nguyễn Đình Lê… 
Cần Thơ: Thư viện thành phố Cần Thơ, 2025. - 192tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Thư viện thành 
phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Sưu tầm, chọn lọc tập thông tin gồm những tư liệu về: Bối cảnh lịch 
sử, diễn biến, kết quả của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975; Giá 
trị, tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại và bài học kinh nghiệm của Đại thắng Mùa Xuân 
năm 1975; Một số hồi ức của nhân chứng lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước; Thành tựu của Việt Nam sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước. 

+ Môn loại: 959.7044 / B105H 
- Phòng đọc Tổng hợp: DL 22442 
- Phòng Mượn: MG 11993-11994 
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